
Học kì II Thực hiện từ: 17.01.2024

Tự 

chọn

Số tiết 

thực 

dạy 

1 Nguyễn Hồng Chiên Toán 7e(4) 4 4 T6

2 Nguyễn Thị Hiền 9C(4) Toán 9,MTCT Toán 9c 6deg(16) T 9c(1) 17 21 T4

3 Nguyễn Văn Kha 7B(4) TP(1) Toán 9,MTCT Toán 9b 7ab(12) T 9B(2) 14 19 T6

4 Tạ Thị Mai 9D(4) Toán 8,T8=TA Toán 9d 8cde(16) T 9d(1) 17 21 T6

5 Nguyễn Bá Dương 8A(4) Toán 8,T8=TA Toán 9a 8ab(12) CĐHN 8ab(2) T 9A(2) 16 20 T6

6 Hoàng T Diệu Linh

7 Vũ Văn Tín 8C(4) 16 20 T3

8 Vũ Văn Mạnh V Lý 8 9 (KHTN 8 9)  Toán 6abc(12) KHTN7ab(8) 20 20 T2

9 Phạm Đức Tương TT(3)  Hóa 9, Sinh 9(KHTN 9) 16 19 T2

10 Ngô Trung Đông Hóa 8, Sinh 8 (KHTN 8)  KHTN8ab(8)  KHTN 8de(8) Sinh 9cd(4) 20 20 T2

11 Hoàng Thị Hương 6A(4)  Hóa 9, Sinh 9(KHTN 9) KHTN 6abc(12) Sinh 9a(2) Hóa 9ab(4) 18 22 T4

12 Hà Thị Tím 8D(4) CĐ,TP (3) CN 9 16 23 T6

13 Lương Minh Tú 7A(4) CN 9 CN 6abc7ab8ab 9ab(11) TD7a(2) CĐHN 6ab(2)  15 19 T6

14 Bùi Thị Hiền Tin 6abc 7ab 8ab (7) Tin 6deg 7cde 8cde (9)  CĐHN 7cde(3) 19 19 T2

15 Đỗ Thị Tuyến TC(2) TDTT TD6abc 7b 8ab 9ab (16)  Sinh9b(2) 18 20 T2

16 Nguyễn Thị Huyền Trang PTPT-TC(6) TDTT TD 6deg 7cde 8ce 9cd (20) 20 26 T2

17 Nguyễn Thị Thúy Lý 9ab(4)  Lý 9cd(4) KHTN6de(8) Con nhỏ 16 16 T7

262 309

1 Hoàng Thị Thủy Văn 9, CD 8 Văn 9b 7ab(13) CD 6abc 8ab(5) CD 6d(1) 19 19 T7

2 Phạm Thị Dịu 6E(4) Văn 9 Văn 9d 6eg (13)  LS&ĐL 6d(3) 16 20 T3

3 Hoàng Thị Định 7C(4) 16 20 T6

4 Vũ Thị Chuyên 8E(4) Văn 8 Văn 8de 7e (12) ĐP 6deg(3) 15 19 T4

Văn 9c 7cd (13) ĐP 8cde(3)
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 (Buổi chiều)

Môn, lớp, số tiết dạy buổi sáng

N.

Nghỉ
Môn bắt buộc

Toán 7cd(8)  KHTN 8c(4) KHTN 6g(4) 

KHTN 7cde(12) Hóa 9cd(4) 

 CN 6deg 7cde 8cde 9cd (14) TD 8d(2) 
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5 Đinh Thị Xuyến 9A(4) TT(3) Văn 9 Văn 9a 6ab(13)  ĐP 8ab (2) 15 22 T4

6 Nguyễn Thị Thơ 6C(4) Văn 8 Văn 8ab 6c(12) LS&ĐL8a (3) ĐP 6abc(3) 18 22 T3

7 Hoàng Thị Khánh Hòa 6D(4) ĐP 7ab (2) Văn 6d 8c(8) ĐP 7cde (3) Con nhỏ 13 17 T4

8 Phạm Thị Phượng 6B(4) TK,TP(2) CD 9 CD 7ab 9ab(4)  LS&ĐL 6ab 7ab (12) 16 22 T4

9 Vũ Thị Phượng 8B(4) Sử 9, 8(LS&ĐL) Sử 9ab(4) LS&ĐL 6c 8b (6) LS&ĐL 6e(3)  Sử 9cd (4) 17 21 T4

10 Vũ Thị Hương Giang 7D(4) Địa 9 Địa 9ab(2) MT9ab (2) LS&ĐL 7cde(9) Địa 9cd (2)  MT9cd(2) 17 21 T3

11 Phạm Thị Thu CD 8 9 19 19 T7

12 Đào Thị Minh Hải MT 9, Địa 8(LS&ĐL) MT 6abc 7ab 8ab (7) MT 6deg 7cde 8cde (9) LS&ĐL 6g(3) 19 19 T7

13 Nguyễn Văn Tuân AN 9 AN 6abc 7ab 8ab (7) CĐHN 6c(1) AN 6deg 7cde 8cde (9) CĐHN8cde (3) 20 20 T3

14 Phạm Tiến Giáp TPT(10) TA 8 TA 8ab (6) TA 8c (3)  CĐHN 6deg(3) 12 22 T4

15 Phạm Thị Mát 9B(4) TTND(2) TA 9 TA 9ab 6abc (15) 15 21 T3

16 Trịnh Văn Duy 7E(4) TA 9 TA 9cd 7cde (15) TA 9cd(2) 17 21 T3

17 Nguyễn Thị Nguyên 6G(4) TP(1) TA 8 TA 8de(6) 6deg (9) 15 20 T4

18 Phạm Hồng Hải CTCĐ(3) TA 7ab(6) 6 9 T7

19 Vũ Văn Tiến CĐHN 7ab(2) 2 2 T4

287 356

549 549 665

TM. BAN GIÁM HIỆU 16.3 19.8

549 549 589 589

CD 6eg 7cde 8cde 9cd (10) LS&ĐL 8cde(9)


